ÔN TẬP CUỐI KÌ  
I. MỤC TIÊU.
1. Về năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Về phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu	
- Giáo viên
+ Giáo án word 
+Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
+ Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay
- Học sinh
+ Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về các nước  thời phong kiến.
III. Tiến trình dạy – học
1. Hoạt động khởi động
a.Mục tiêu: HS làm bài tập theo các nhân và nhóm để thực hiện nội dung sau theo hướng dẫn của GV
b.Tổ chức hoạt động 
Phần trắc nghiệm Giáo viên giao bài tập cho HS
Câu 1: Câu nói “ Tôi không sợ đánh, chỉ sợ long dân không theo” của ai?
a/ Hồ Quý Ly         b/ Hồ Nguyên Trừng   c/ Trần Ngỗi  d/ Trần Quý KHoáng
Câu 2: Chính sách xóa bỏ quốc hiệu nước ta đổi thành quận Giao Chỉ sát nhập vào Trung Quốc thuộc lĩnh vực nào ?
a/ Chính trị   b/ Kinh Tế    c/ Văn hóa       d/ Quân sự
Câu 4: Cuộc KN nào thất bại do nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết
a/ Phạm Ngọc    b/ Lê Ngã    c/ Trần Ngỗi       d/ Trần Quý Khoáng
Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu? 
A. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.
B. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.
C. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách vô lý, phía Nam Cham-pa gây xung  đột.
D. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược
Câu 6: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?
A. Chiến tranh giữa các thế lực  quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.
B. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.
C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, HQL cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.
Câu 7: Tên gọi của nước ta dưới thờ Hồ là gì?
A. Đại Việt             B. Đại Nam                 C. Đại Ngu            D. Đại Cồ Việt.
Câu 8: Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?
A. Năm 1399              B. Năm 1400        C. Năm 1406              D. Năm 1407
Câu 9: Vì sao cuộc kháng chiến nhà Hồ Chống quân Minh Thất bại nhanh chóng?
a/ Nhà Minh tấn công bất ngờ           b/ Không được sự ủng hộ toàn dân
c/ Nhà Hồ chưa chuẩn bị chu đáo     d/ Lực lượng nhà Minh quá mạnh
Câu 10: Mục đích thâm độc của chính sách đồng hóa là gì?
a/ Cướp đất lâu dài                              b/ Vơ vét của cải
c/ Vơ vét tài nguyên , khoáng sản        d/ Cướp dân lâu dài I.  TRẮC 
A. Chó sói.            B. Gấu trắng.   C. Chim cánh cụt.                   D. Chuột túi.           
Câu 5. Vị vua Lý nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
A. Lý Anh Tông.     B. Lý Cao Tông. C. Lý Chiêu Hoàng.   D. Lý Huệ Tông.
 Câu 6. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao.				B. Thông bảo. 
C. Thuận Thiên thông bảo  			D. Thánh Nguyên thông bảo
Câu 7. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).			B. Tây Đô (Thanh Hoá).
C. Lam Sơn (Thanh Hoá).			D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
 Câu 8. Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê Sơ?
A. Hình thư.    					B. Hình luật.          
C. Quốc triều hình luật.       			D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 5. Vị vua Lý nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
A. Lý Anh Tông.     B. Lý Cao Tông. C. Lý Chiêu Hoàng.    D. Lý Huệ Tông.
 Câu 6. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là
A. Thông bảo hội sao.B. Thông bảo. C. Thuận Thiên thông bảo. D. Thánh Nguyên thông bảo.
Câu 7. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).			B. Tây Đô (Thanh Hoá).
C. Lam Sơn (Thanh Hoá).			D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).
 Câu 8. Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê Sơ?
A. Hình thư.   B. Hình luật.     C. Quốc triều hình luật.       D. Hoàng Việt luật lệ.
II. TỰ LUẬN 
Câu 11. Đoạn tư liệu dưới đây thể hiện chủ trương của nhà nước Lê Sơ (1428-1527) đối với lĩnh vực nào? Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay không? Vì sao?
Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn đại thần khi đàm phán với triều Minh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
Câu 12.  em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
Câu 13.  Đoạn tư liệu dưới đây thể hiện chủ trương của nhà nước Lê Sơ (1428-1527) đối với lĩnh vực nào? Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay không? Vì sao?
Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn đại thần khi đàm phán với triều Minh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần…Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
Câu 14.Vì sao khởi nghĩa Lam Sơn giành được thắng lợi?

1.a Lập niên biểu khái quát diễn biến, kết quả và ý nghĩa của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
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1b. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
+ Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của Mông - Nguyên, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Khẳng định tinh thần quật cường, khí phách của dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục kẻ thù.
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
+ Góp phần quyết định chặn đứng làn sóng xâm lược của quân Mông - Nguyên đối với Nhật Bản, các nước Đông Nam Á.
1.c Bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.
- Để lại nhiều bài học quý báu về củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc 
2. Hãy tìm và giới thiệu danh nhân tiêu biểu của thời Trần có công trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
4.Đường lối K/C của nhà Trần khác gì so với cuộc kháng chiến của nhà Hồ.
HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về cuộc kháng chiến nhà Hồ bị thất bại.
3 CỦNG CỐ LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Tiếp tục cho HS trả lời các câu hỏi bài tập trên .
4. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Tiếp tục cho HS trả lời các câu hỏi bài tập trên .
b. Tổ chức thực hiện.
*Dặn dò :  ôn tập nội dung đã học tiết sau kiểm tra .
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